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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2020 

  
Kính gửi: Công ty TNHH COMPLEX DYNAMIX (MST 0316263926) 

Địa chỉ: 195 Điện Biên Phủ, phường 15, Q. Bình Thạnh, TP HCM. 

Phúc đáp công văn số 2606/CV-CD ngày 26/6/2020 của Quý Công ty về việc hướng dẫn 
phân loại mặt hàng “Thiết bị cảm ứng của máy công nghiệp, phân tích, tiên đoán độ rung và xác 
định hư hỏng cho máy công nghiệp” Industrial Data Enabler (IDE)”, về việc này Cục Hải quan 
TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn như sau: 

1. Hướng dẫn phân loại hàng hóa nhập khẩu: 

Việc phân loại hàng hóa phải căn cứ theo các quy định như sau: 

Căn cứ quy định tại điều 26 Luật Hải quan; “Phân loại hàng hóa để xác định mã số hàng 
hóa làm cơ sở tính thuế và thực hiện chính sách quản lý hàng hóa. Khi phân loại hàng hóa phải 
căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu Việt Nam”; 

Căn cứ quy định tại khoản 2, điều 16 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015; “Việc 
phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, 
tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”; 

Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại 
hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn 
thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 

Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh 
mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 

Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các 
phụ lục của thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành 
Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 

Căn cứ nội dung Chương 90; “Dụng cụ và thiết bị quang học, nhiếp ảnh, điện ảnh, đo 
lường, kiểm tra, chính xác, y tế hoặc phẫu thuật; các bộ phận và phụ kiện của chúng” 

Căn cứ nội dung nhóm 90.31 “-Máy, thiết bị và dụng cụ đo lường hoặc kiểm tra, chưa 
được ghi hay chi tiết ở nơi khác trong Chương này... ” 

https://hqhcm.gov.vn/092019tt-btc-15022019.aspx


Tham khảo nội dung chú giải chi tiết HS 2017 nhóm 90.31: 

“(I) DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ MÁY ĐO ĐẠC HOẶC KIỂM TRA: 

(A) Bao gồm: ... (18) Các thiết bị đo hoặc dò các độ rung, độ giãn, độ xóc hoặc lắc, sử 
dụng trên máy móc, cầu, đập, v.v ...” 

Căn cứ theo các nội dung hướng dẫn phân loại hàng hóa nêu trên trường hợp có cơ sở xác 
định mặt hàng là thiết bị dùng để đo độ rung, nhiệt độ, âm tần của máy móc thì phù hợp thuộc 
nhóm 90.31 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 

Do không đủ thông tin nên cơ quan hải quan chưa có đủ cơ sở để xác định áp mã số hàng 
hóa chính xác. Đề nghị quý công ty căn cứ theo các nội dung hướng dẫn nêu trên, hồ sơ hải 
quan, tài liệu kỹ thuật và hàng hóa thực tế nhập khẩu để xác định mã số hàng hóa phù hợp. 

2. Hướng dẫn xác định trước mã số: 

Để thuận lợi trong quá trình làm thủ tục Hải quan, đề nghị quý công ty thực hiện xác định 
trước mã số hàng hóa theo các văn bản hướng dẫn sau: 

Thủ tục và điều kiện xác định trước mã số quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định 
08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ. Khoản 11, Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-
CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 
08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ. 

Hồ sơ xác định trước mã số thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Thông 
tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại 
Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Theo quy định trên, trường hợp Công ty làm thủ tục xác định trước mã số của hàng hóa 
nhập khẩu thì gửi hồ sơ đến Tổng cục Hải quan (theo địa chỉ: số 9, phố Dương Đình Nghệ, Quận 
Cầu Giấy, TP.Hà Nội) để được giải quyết theo đúng thẩm quyền. 

Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp được biết./. 
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